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TỜ TRÌNH

V/v ban hành Thông tư ban hành
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia muối (Natri clorua) thực phẩm;
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia muối (Natri clorua) tinh

Kính gửi: Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường 

Thực hiện Quyết định số 5343/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đã triển khai xây dựng dự thảo 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Muối (natri clorua) thực phẩm và muối (natri clorua) tinh theo đúng quy định. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ ngành, các Cục, Vụ thuộc Bộ, các cơ quan, đơn vị, các Viện, Hiệp hội liên quan và chuyên gia ngành muối trong cả nước (174 cơ quan, đơn vị); tổ chức Hội thảo góp ý 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Muối (natri clorua) thực phẩm và muối (natri clorua) tinh và đăng tải xin ý kiến trên Website lấy ý kiến rộng rãi; ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ; ý kiến của Lãnh đạo Bộ; Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đã tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo lần cuối 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Muối (natri clorua) thực phẩm và muối (natri clorua) tinh, trình Lãnh đạo Bộ như sau:

1. Sự cần thiết ban hành QCVN 

Thời gian qua Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị định mới, theo đó:
a) Về phân công quản lý Nhà nước: Căn cứ các Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (Nghị định số 15/2018/NĐ-CP); Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Nghị định số 09/2016/NĐ-CP ngày 28/01/2016 của Chính phủ quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm; Nghị định số 40/2017/NĐ-CP  ngày 05/4/2017 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh muối, việc quản lý Nhà nước đối với muối từ sản xuất, chế biến và chất lượng, an toàn thực phẩm muối thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Do vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm rà soát, xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm muối (muối thực phẩm và muối tinh).

b) Về thực thi văn bản quy phạm pháp luật: Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP các tổ chức cá nhân, sản xuất và kinh doanh muối thực phẩm phải tiến hành thủ tục tự công bố sản phẩm. Bản tự công bố sản phẩm và trình tự thủ tục tự công bố sản phẩm quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và khoản 1 Điều 3 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định Bản tự công bố sản phẩm đòi hỏi sản phẩm phải đạt yêu cầu ATTP theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tương đương và đơn vị công bố sản phẩm phải chịu trách nhiệm về chất lượng theo công bố. Sản phẩm muối thực phẩm nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu.

Đối với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9-1:2011/BYT đối với muối i-ốt đến nay đã ban hành được 8 năm nhưng được rà soát lại và hiện có một số điểm không còn phù hợp với tình hình thực tế như: 
- Việc quản lý sản xuất, chất lượng an toàn thực phẩm thực phẩm muối (kể cả muối i-ốt) đã được chuyển giao sang Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý; 
- Tập quán tiêu dùng của người dân tộc miền núi, vùng cao và Tây nguyên vẫn quen dùng muối thô trộn i-ốt; một số lĩnh vực chế biến thực phẩm (sơ chế thủy sản, ướp cá, bánh kẹo,...) không đòi hỏi hàm lượng muối cao (97% NaCl) như quy định, vì có giá thành cao hơn làm tăng chi phí sản xuất sơ chế, chế biến thực phẩm;
- Việc công bố hợp quy sản phẩm muối i-ốt theo quy chuẩn chưa quy định rõ phương thức công bố hợp quy.
- Việc lấy mẫu quy định tại QCVN 9-1:2011/BYT chưa đầy đủ và không phù hợp với việc lấy mẫu phục vụ kiểm tra chuyên ngành trước thông quan khi các tổ chức, các nhân nhập khẩu muối bằng contenner, do hàng hóa chưa thông quan vẫn thuộc quyền quản lý của Hải quan.
c) Cả nước hiện có 71 cơ sở chế biến muối với quy mô khác nhau, nhiều cơ sở chế biến quy mô nhỏ, có trang thiết bị, máy móc, nhà xưởng và sử dụng công nghệ thủ công, bán cơ khí nhưng chưa có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm các sản phẩm muối.

Vì vậy, việc xây dựng 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (natri clorua) thực phẩm và muối ( natri clorua) tinh là rất cần thiết để phục vụ công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm các sản phẩm muối của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Quá trình xây dựng QCVN muối (natri clorua) thực phẩm và QCVN muối (natri clorua) tinh
Thực hiện Quyết định số 5343/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đã xây dựng 02 dự thảo QCVN đúng theo thủ tục và quy trình xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định tại Thông tư số 48/2014/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2014 hướng dẫn quản lý, xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, công bố tiêu chuẩn quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn đã thực hiện:

- Thành lập Hội đồng kỹ thuật xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực muối giai đoạn 2019-2021 (Quyết định số 34/QĐ-KTHT-NM ngày 20/3/2019); 
- Thành lập Ban biên soạn xây dựng dự thảo 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (Quyết định số 42/QĐ-KTHT-NM ngày 26/3/2019); 
- Khảo sát thực tế một số cơ sở sản xuất, chế biến muối, nhập khẩu muối để cập nhật các thông tin mới cho dự thảo 02 Quy chuẩn trên;
- Gửi lấy ý kiến góp ý của các Bộ ngành, các Cục, Vụ thuộc Bộ, các cơ quan, đơn vị, các Viện, Hiệp hội liên quan và chuyên gia ngành muối trong cả nước (174 cơ quan, đơn vị) đối với dự thảo 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (Công văn số 578/KTHT-NM ngày 10/7/2019);
- Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các cơ quan quản lý, các cơ sở chế biến ở Trung ương và địa phương, các chuyên gia;

- Tổ chức họp Hội đồng kỹ thuật đánh giá, nghiệm thu 02 dự án xây dựng QCVN và gửi hồ sơ dự thảo QCVN đến Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra; 

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có ý kiến thẩm tra hồ sơ 02 dự thảo QCVN và thông báo cho Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn hoàn thiện hồ sơ; báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả thẩm tra và gửi hồ sơ đến Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định đối với 02 dự án QCVN.
- Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đã giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ, hoàn chỉnh hồ sơ 02 dự thảo QCVN.

(Kèm theo dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) thực phẩm; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) tinh và Hồ sơ 02 dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)
Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn kính trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.
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- Như trên;
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